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Giáo Trình: 
1. Bộ môn Thực hành Điều dưỡng, giáo trình nội bộ thực hành lâm sàng, 2019. 
Tài Liệu Tham Khảo: 
1. Nguyễn Diệu Hằng, Giáo trình nội bộ thực hành Điều dưỡng cơ bản 1, 2019. 
2. Taylor, sổ tay về kĩ năng Điều dưỡng, 2016. 
Mô Tả Môn Học: 
Môn học này tạo điều kiện cho sinh viên thực hành các kỹ thuật cơ bản trên lâm sàng, làm quen với môi trường bệnh viện, công việc của từng khoa phòng. 
	Môn Học Thuộc Chương Trình Giáo Dục: Điều dưỡng Đa khoa

	Các Môn Tiên Quyết
	Các Môn Song Hành
	Vai Trò Của Môn Học
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CHỦ ĐỀ & LỊCH TRÌNH
	STT 


	Số giờ
	Nội dung chủ Đề
	Tài Liệu Đọc Liên Quan
	Ghi Chú

	ND. 1
	15
	Thực hành quy trình điều dưỡng
	· [GT1]; Tr 
· [TLTK1]: Tr 12- 21


	

	ND. 2
	5
	Thực hành kỹ thuật tiếp nhận người bệnh vào viện -ra viện và ghi chép hồ sơ bệnh án
	· [GT1]; Tr 
· [TLTK1]: Tr 22- 30
· [TLTK2]: Tr 591- 595
	

	ND. 3
	5

	Thực hành kỹ thuật rửa tay, mặc áo choàng, mang găng vô khuẩn
	· [GT1]; Tr 
· [TLTK1]: Tr 31- 37
· [TLTK2]: Tr 420-424
	

	ND. 4
	10
	Thực hành kỹ thuật tiêm thuốc
	· [GT1]; Tr 
· [TLTK1]: Tr 38 -43
· [TLTK2]: Tr 22- 30
	

	ND. 5
	10
	Thực hành kỹ thuật truyền dịch - truyền máu
	· [GT1]; Tr 
· [TLTK1]: Tr 44- 54
· [TLTK2]: Tr 137- 143
	

	ND. 6
	5

	Thực hành kỹ thuật thay băng – Rửa vết thương - Ống dẫn lưu – Cắt chỉ.
	· [GT1]; Tr 
· [TLTK1]: Tr 55- 60
· [TLTK2]: Tr 869- 874
	

	ND. 7
	5
	Thực hành kỹ thuật đặt sonde dạ dày, rửa dạ dày
	· [GT1]; Tr 
· [TLTK1]: Tr 61- 66
· [TLTK2]: Tr 406- 415
	

	ND. 8
	10

	Thực hành kỹ thuật đo dấu hiệu sống
	· [GT1]; Tr 
· [TLTK1]: Tr 67- 85
	

	ND. 9
	10

	Thực hành kỹ thuật đo lượng dịch vào ra - lấy bệnh phẩm xét nghiệm
	· [GT1]; Tr 
· [TLTK1]: Tr 86- 95
	

	ND. 10
	10

	Thực hành kỹ thuật cho người bệnh thở oxy
	· [GT1]; Tr 
· [TLTK1]: Tr 96- 110
	

	ND. 11
	10

	Thực hành kỹ thuật thông tiểu
	· [GT1]; Tr 
· [TLTK1]: Tr 110- 116]
· [TLTK2]: Tr 951- 966
	

	ND. 12
	10
	Thực hành kỹ thuật băng bó
	· [GT1]; Tr 
· [TLTK1]: Tr 117- 124
	

	ND. 13
	10
	Thực hành kỹ thuật sơ cứu gãy xương
	· [GT1]; Tr 
· [TLTK1]: Tr 125- 136
	

	ND. 14
	10

	Thực hành kỹ thuật súc rửa bàng quang
	· [GT1]; Tr 
· [TLTK1]: Tr 136- 150
· [TLTK2]: Tr 79- 85
	


CÁC HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ & TRỌNG SỐ ĐIỂM
	Hình Thức Đánh Giá
	Trọng số điểm, %

	Chuyên cần 
	20%

	Thực hành 
	25%

	Kiểm tra cuối kỳ
	55%

	Tổng:
	100%


KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA MÔN HỌC
Ngay khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng:
· CLO.1. Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc người bệnh đúng quy trình.
· CLO.2. Xây dựng được kế hoạch chăm sóc người bệnh. 
MA TRẬN MỨC ĐỘ LIÊN HỆ GIỮA MỤC TIÊU MÔN HỌC – CHUẨN ĐẦU RA
	Mục Tiêu Môn Học
	Nội Dung Liên Quan
	Phương Pháp Giảng Dạy
	Hình Thức Đánh Giá
	Mức Độ Liên Hệ
	Chuẩn Đầu Ra

	CLO.1
	-ND.2
………

-ND.14
	Thực hành lâm sàng
	· Điều dưỡng trưởng Khoa đánh giá
· Giáo viên hướng dẫn đánh giá
	S
	

	CLO.2
	-ND.1
	Thực hành lâm sàng
	· Điều dưỡng trưởng Khoa đánh giá

· Giáo viên hướng dẫn đánh giá
	S
	


Ghi chú:


Có các mức độ liên hệ giữa Mục Tiêu Môn Học với Chuẩn Đầu Ra như sau:

· S (Saturation - Trọng tâm): Mục Tiêu Môn Học (được nêu) là trọng tâm của cả môn học hoặc bao quát cả đồ án hay dự án trong môn. Chiếm ít nhất 30% khối lượng đề cương giảng dạy.

· M (Moderate - Bán Trọng tâm): Mục Tiêu Môn Học (được nêu) là trọng tâm của ít nhất một chủ đề trong môn. Những thảo luận nằm trong kế hoạch giảng dạy có liên quan trực tiếp đến Mục Tiêu Môn Học (được nêu). Được thể hiện qua các bài đọc và bài tập về nhà. Chiếm từ 10% - 20% khối lượng đề cương giảng dạy.

· L (Limited - Hạn chế): Mục Tiêu Môn Học (được nêu) là một phần của (các) bài giảng hoặc (các) chủ đề của môn học; các thảo luận có nằm trong kế hoạch giảng dạy, nhưng không phải là trọng tâm của chủ đề môn học. Được thể hiện bằng một phần trong các bài đọc và bài tập về nhà. Chiếm ít hơn 10% khối lượng đề cương giảng dạy.
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